
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Phòng 405 Tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

21/04/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ SINH TAKASHI NHẬT BẢN

0109159038

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

2. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

3. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

4. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

5. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp
Chi tiết: Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật (trừ thuốc bảo vệ thực 
vật sinh học có hoạt chất là các vi sinh vật có ích)

2021

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Buôn bán phân bón (phân bón hữu cơ và phân bón khác) 
- Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 
-Bán buôn hoá chất công nghiệp: anilin, mực in, tinh dầu, khí 
công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, 
parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công nghiệp, axít 
và lưu huỳnh,... (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp và hoá 
chất Nhà nước cấm)
-Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh
-Bán buôn cao su
-Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt
-Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép
-Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669

7. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ SINH TAKASHI NHẬT 
BẢN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAKASHI JAPAN BIOCHEMICAL JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: TAKASHI BIOCHEMICAL .,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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9. Trồng lúa 0111

10. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

11. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

12. Trồng cây mía 0114

13. Trồng cây thuốc lá, thuốc lào 0115

14. Trồng cây lấy sợi 0116

15. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

16. Trồng cây ăn quả 0121

17. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

18. Trồng cây điều 0123

19. Trồng cây hồ tiêu 0124

20. Trồng cây cao su 0125

21. Trồng cây cà phê 0126

22. Trồng cây chè 0127

23. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

24. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

25. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

26. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

27. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
Chi tiết:
Sản xuất phân bón 

2012

28. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

29. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

30. Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá 2825

31. Tái chế phế liệu 3830

32. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

33. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
Bán buôn thủy sản
Bán buôn rau, quả 
Bán buôn cà phê
Bán buôn chè
Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
Kinh doanh thực phẩm chức năng 

4632

34. Bán buôn đồ uống 4633
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35. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
Bán buôn dụng cụ y tế
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

36. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại nhà nước cấm)

4690

37. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4772

38. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

39. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

40. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ đấu giá)

4791

41. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

42. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(trừ kinh doanh bất động sản)

5210

43. Bốc xếp hàng hóa 5224

44. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

45. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
(Không bao gồm Hoạt động của phòng thí nghiệm của cảnh 
sát)
Chi tiết: 
- Xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật 
- Dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa
- Dịch vụ kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
- Thử nghiệm phân bón 
- Thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật

7120

46. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

47. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

48. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212
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1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 100.000

49. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết:
Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm 
người điều khiển

7730

50. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

51. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

52. Trồng cây lâu năm  khác 0129

53. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

54. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
Đại lý bán hàng hóa;
Môi giới mua bán hàng hóa (Trừ môi giới chứng khoán, bảo 
hiểm, bất động sản, xuất khẩu lao động và môi giới hôn nhân 
có yếu tố nước ngoài)

4610

55. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

56. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Dịch vụ xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật bao gồm 
xông hơi khử trùng và các hoạt động kỹ thuật khác 
Dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm 
- Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 
- Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống cây trồng 

8299

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ TUẤN 
ANH

Số  902 ĐN 2 
OCT2, Khu đô thị 
Bắc Linh Đàm, 
Phường Đại Kim, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 10.000 100.000.000 10,000

0370940039
54

2 NGUYỄN THỊ 
TUYẾT 
THANH

Số 419, Khu Tập 
thể T36 Bộ công 
an, Phường Yên 
Hoà, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

12.000 120.000.000 12,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 12.000 120.000.000 12,000

012870695
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3 PHAN LAN 
HƯƠNG

Số 3 Ngõ 195 Đội 
Cấn, Phường Đội 
Cấn, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 10.000 100.000.000 10,000

0011770108
00

4 NGUYỄN 
ĐỨC 
TRƯỜNG

Thôn Chiền A, Xã 
Nam Dương, 
Huyện Nam Trực, 
Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 5.000 50.000.000 5,000

162433431

5 VŨ LÊ 
CƯƠNG

Số 14, Ngõ 481/1, 
Đường Ngọc 
Lâm, Phường 
Ngọc Lâm, Quận 
Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 10.000 100.000.000 10,000

0010740007
26
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6 LÊ THỊ KIM 
UYÊN

P806 Nhà 17T5 
ĐTTH-NC Hoàng 
Đạo Thúy, 
Phường Nhân 
Chính, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

28.000 280.000.000 28,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 28.000 280.000.000 28,000

0371610001
88

7 LÊ TUẤN 
MINH

Số 705,  Đường 
Nguyễn Công 
Trứ,, Phường 
Bích Đào, Thành 
phố Ninh Bình, 
Tỉnh Ninh Bình, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

25.000 250.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 25.000 250.000.000 25,000

0370700013
39

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001074000726
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 14, Ngõ 481/1, Đường Ngọc Lâm, Phường Ngọc 
Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 14, Ngõ 481/1, Đường Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ LÊ CƯƠNG Nam

14/05/1974 Kinh Việt Nam

22/10/2013 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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